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1. Tên học phần: Quản trị mạng        - Mã học phần :10212
2. Khoa phụ trách: Công Nghệ Thông Tin
3. Họ tên các giảng viên giảng dạy: 

3.1. Họ và tên: Lê Thanh

- Chức danh, học hành, học vị: Thạc sỹ

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn mạng máy tính, Khoa công nghệ thông tin

- Điện thoại: 0983073491
- Email: lthanh@upt.edu.vn
- Các hướng nghiên cứu chính: Kiến trúc mạng - Các loại mạng LAN, WAN - Giao thức TCP/IP - Các thiết bị mạng - Các ứng dụng mạng
4. Số tín chỉ: 3

5. Phân bổ thời gian (tiết): 45 tiết

· Lên lớp: 45 tiết

· Tự học: 135 tiết

6. Học phần tiên quyết: Không
7. Mục tiêu của học phần:
Cung cấp cho học viên những kiến thức nâng cao và cập nhật về công việc của một quản trị mạng tại các cơ quan, doanh nghiệp; có kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng và quản lý một mạng nội bộ vừa và nhỏ .
8. Chuẩn đầu ra học phần: Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được, chuẩn đầu ra học phần/ mục tiêu cụ thể.

- Kiến thức: 
[1] Có được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên;
[2] Hiểu về cấu trúc của máy tính và mạng máy tính;
[3] Hiểu được phương pháp để hoạch định, thiết kế, cài đặt và cấu hình hệ thống mạng máy tính;
[4] Hiểu được cách vận hành, quản trị, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng máy tính;
[5] Đánh giá được mức độ an toàn của hệ thống mạng và các biện pháp bảo vệ hệ thống mạng;
[6] Hiểu cơ bản về phát triến các ứng dụng trên mạng;

- Kỹ năng: 
[7] Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (tương đương chuẩn tin học quốc tế IC3 GS4 và MOS);
[8] Có khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh (tương đương trình độ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam);
[9] Lắp ráp, cài đặt, bảo trì thành thạo các hệ thống máy tính;
[10] Thiết kế, vận hành, bảo trì thành thạo các hệ thống mạng nội bộ và khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;
[11] Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ;
[12] Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;
[13] Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;
[14] Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router;
[15] Xây dựng và triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng;

- Thái độ:
[16] Thái độ, chuyên cần: chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tham gia lớp học đầy đủ và nghiêm túc trong học tập, hoàn thành các bài tập về nhà.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
[17] Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao;
[18]Có tác phong làm việc khoa học, chăm chỉ. Đồng thời phải năng động, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng kiến thức vào thực tiễn;
[19] Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc theo nhóm.
9. Nội dung học phần:

9.1. Tóm tắt nội dung học phần: 


Học phần “Quản trị Mạng” cung cấp cho học viên các khái niệm và kỹ năng cơ bản để xây dựng, điều khiển và giám sát một mạng cục bộ (LAN) cho một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Trong phần lý thuyết, học viên sẽ được tìm hiểu chi tiết các thiết bị cấu thành một mạng máy tính, các thành phần cơ bản cần được quản trị trong mạng cũng như các quy chuẩn về các tác vụ của quản trị mạng. Học viên cũng sẽ được giới thiệu một vài công cụ quản trị đang được dùng phổ biến hiện nay. Trong phần thực hành, học viên sẽ được hướng dẫn cài đặt các dịch vụ mạng lên hệ điều hành mạng và sử dụng công cụ để thực hiện một vài tác vụ nâng cao của quản trị mạng. Ngoài ra, học viên cũng được tìm hiểu thêm về một số các công nghệ nền tảng mới có ứng dụng lớn đến công việc quản trị mạng.
9.2. Nội dung học phần:
	STT
	Tên chương
	Mục, tiểu mục
	Số tiết
	TL
	CĐR

	
	
	
	TC
	LT
	BT
	TH
	TH
	

	1
	Chương 1:

	Giới thiệu về quản trị mạng 
1. Giới thiệu về nghề quản trị mạng

2. Thiết bị mạng

3. Một số mạng dữ liệu thông dụng

4. Thiết kế và triển khai LAN
	7
	5
	
	2
	
	[1]
[2]



	2
	Chương 2
	Các thành phần cơ bản cần quản trị   

1. Giới thiệu chung 

2. Máy trạm (Workstations) 

3. Máy phục vụ (Servers)

4. Các dịch vụ (Services)

5. Các trung tâm dữ liệu (Data Centers) 

6. Tài liệu (Documentation)
	15
	10
	
	5
	
	[2]

	3
	Chương 3
	Các tác vụ cơ bản của quản trị mạng 
1. Giới thiệu chung

2. Lỗi (Fault)

3. Cấu hình (Configuration)

4. Kế toán (Accouting)

5. Hiệu năng (Performance)

6. An ninh (Security)
	15
	10
	
	5
	
	[3]
[4]

	4
	Chương 4
	Các công nghệ mới
1. Một vài công cụ quản trị mạng phổ biến 

2. Ảo hóa

3. Điện toán đám mây
	8
	5
	
	3
	
	[5]
[6]

	Tổng cộng
	45
	30
	
	15
	
	


10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần:
Học phần giúp sinh viên tiếp cận và nắm bắt được việc sử dụng cách  quản trị mạng tại các doanh nghiệp:
· Thực hiện việc thi công hoặc quản lý thi công công trình mạng;
· Nhân viên kỹ thuật hoặc quản lý trong các công ty phát triển mạng máy tính;
11. Phương pháp đánh giá học phần: 
	Những nội dung

cần đánh giá
	Số lần đánh giá
	Trọng số (%)

	Dự lớp
	10
	10

	Thảo luận
	
	

	Bản thu hoạch
	
	

	Thuyết trình
	1
	5

	Bài tập
	1
	5

	Thi giữa học kỳ
	1
	30

	Thi cuối học kỳ
	1
	50

	
	
	Tổng: 100%


12. Học liệu

12.1.Tài liệu chính: 
· Tài liệu học tập học phần “Quản trị mạng”. Phan Thiết
· Thomas A. Limoncelli, Christina J. Hogan and Strata R. Chalup, “The Practice of System and Network Administration”, Addison-Wesley (2007).

· Alexander Clemm, “Network Management Fundamentals”, Cisco (2006).

12.2 Tài liệu tham khảo: 
· Dương Lê Minh, Tập bài giảng điện tử, 2013

·  Đoàn Minh Phương, Video bài giảng thực hành, 2012

12.3. Tư liệu trực tuyến:
· https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/small-business/resource-center/networking/networking-basics.html
13. Tổ chức giảng dạy và học tập

- Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.

-  Giảng dạy lý thuyết trên lớp kết hợp với thực hành mô phỏng tại phòng lab.

-  Sinh viên đọc tài liệu học tập trước mỗi bài giảng.

14. Kế hoạch giảng dạy : 
Tuần 1 Tổng quan 
- Giáo viên ôn tập lại kiến thức mạng căn bản phục vụ cho QTM
- Sinh viên đặt câu hỏi

- Giáo viên giải đáp thắc mắc

Tuần 2: Quản trị hệ điều hành Windows
2.1. Tổng quan

2.1.1. Giới thiệu a - Windows clients b - Windows server
2.1.2. Một số dịch vụ và ứng dụng cơ bản

2.1.3. Một số tính năng mới của HĐH hiện có

2.2. Cài đặt và quản trị cơ bản(10 - th) 
2.2.1. Các bước chuẩn bị 
2.2.2. Một số điểm cần lưu ý trong quá trình cài đặt 
2.2.3. Cài đặt một số dịch vụ cơ bản 
a - NTFS, Sharing & Security 
b - DNS c - Web, Mail, FTP, DHCP, RAS 
2.2.3.1.NTFS, Sharing & Security 
2.2.3.2. DNS 

Tuần 3: Thực hành 1
Tuần 4: Thực hành 2

Tuần 5: Thực hành 3

Tuần 6: 

2.2.4. Một số mô hình hoạt động mạng cơ bản (05 - th) 

a - Mô hình 1 

b- Mô hình 2 

c- Mô hình 3 

d- Mô hình 4 

e- Mô hình 5 

2.2.5 Giám sát hiệu năng làm việc tức thời; tại chỗ; từ xa b –

a- Một số công cụ giám sát hệ thống c

b- Ý nghĩa 

2.2.6. Tổng kết

Tuần 7: Thực hành 4

Tuần 8: Thực hành 5

Tuần 9: 
2.3. Cài đặt và quản trị nâng cao(03 - lt)

2.3.1. Giới thiệu một số dịch vụ nâng cao

a – Directory

b - Gateway/Proxy

c – GPO

2.3.2. Giới thiệu một số mô hình, giải pháp tổng quát 

2.3.3. Các bước chuẩn bị 

2.3.4. Cài đặt và quản trị (10 - th) 

a - AD 

b - GPO 

c - Gateway/Proxy 

2.3.5. Quản lý rủi ro (2.5 - th)
Tuần 10: Thực hành 6
Tuần 11: Thực hành 7

Tuần 12: Thực hành 8

Tuần 13: Thực hành 9

Tuần 14: 

Các công nghệ mới

· Một vài công cụ quản trị mạng phổ biến 

· Ảo hóa

· Điện toán đám mây
Tuần 15: Thực hành và ôn tập

15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 
-  Thời gian: Theo lịch thi chung của trường
-  Hình thức thi: Thực hiện Project và bảo vệ cuối kỳ

Phan Thiết, ngày      tháng      năm 2017
	
Người biên soạn
	Trưởng khoa

TS. Phạm Đình Trung
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